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2. Về nghiên cứu khoa học 

Mẫu 4. Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở do cơ sở đào tạo thực hiện 

(kèm theo bản sao quyết định, bản sao phiên bản nghiệm thu) 

Số 

TT 

Số quyết 

định, ngày 

phê duyệt đề 

tài, mã số 

Đề tài 

cấp Bộ/ 

đề tài 

cấp cơ sở 

Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề 

tài 

Số quyết định, 

ngày thành lập 

HĐKH nghiệm 

thu đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm thu) 

Kết quả 

nghiệm 

thu, 

ngày 

Tên thành 

viên tham 

gia nghiên 

cứu đề tài 

(học phần, 

môn học 

được phân 

công) 

Ghi chú 

1 

3917/QĐ-

ĐHYD, 

21/9/2017, 

215/17 

Cơ sở 

Tổng hợp và thử hoạt tính 

kháng acetylcholinesterase 

của một số dẫn chất 

benzohydrazid 

PGS. TS. 

Huỳnh Thị 

Ngọc Phương 

4315/QĐ-

ĐHYD, 

8/10/2018 

26/10/2018 Khá  

- Quyết định 

giao đề tài 

- Biên bản 

họp nghiệm 

thu 

- Quyết định 

nghiệm thu 



2 

3917/QĐ-

ĐHYD, 

21/9/2017, 

216/17 

Cơ sở 

Tổng hợp và thử hoạt tính 

kháng nấm một số base 

Schiff sulfanilamid 

PGS. TS. 

Huỳnh Thị 

Ngọc Phương 

4315/QĐ-

ĐHYD, 

8/10/2018 

26/10/2018 Khá  

- Quyết định 

giao đề tài 

- Biên bản 

họp nghiệm 

thu 

- Quyết định 

nghiệm thu 

3 

4798/QĐ-

ĐHYD, 

24/10/2018, 

217/17 

Cơ sở 

Tổng hợp và khảo sát hoạt 

tính kháng khuẩn của một 

số dẫn chất 2,5-diaryl-

1,3,4-oxadiazol 

TS. Trần Ngọc 

Châu 

4315/QĐ-

ĐHYD, 

8/10/2018 

26/10/2018 Khá  

- Quyết định 

giao đề tài 

- Biên bản 

họp nghiệm 

thu 

- Quyết định 

nghiệm thu 

4 

4789/QĐ-

ĐHYD, 

24/10/2018, 

95/18 

Cơ sở 

Tổng hợp và đánh giá tác 

dụng ức chế enzyme lipase 

của một số chalcon dị vòng 

PGS. TS. Trần 

Thành Đạo 

ThS. Trương 

Văn Đạt 

1209/QĐ-

ĐHYD, 

26/4/2019 

10/5/2019 Khá 

PGS.TS. 

Thái Khắc 

Minh 

ThS. 

Trương 

Văn Đạt 

- Quyết định 

giao đề tài 

- Biên bản 

họp nghiệm 

thu 

- Quyết định 

nghiệm thu 

5 

4789/QĐ-

ĐHYD, 

24/10/2018, 

108/18 

Cơ sở 

Tổng hợp và thử hoạt tính 

sinh học các dẫn chất có 

chứa halogen của N-imin 

của 4(3H)-quinazolon 

PGS TS. DS. 

Trương Ngọc 

Tuyền 

4546/QĐ-

ĐHYD, 

02/10/2019 

30/10/2019 
Trung 

bình 
 

- Quyết định 

giao đề tài 

- Biên bản 

họp nghiệm 

thu 

- Quyết định 

nghiệm thu 

6 

4789/QĐ-

ĐHYD, 

24/10/2018, 

107/18 

Cơ sở 

Tổng hợp 4-[5-(3-

methylphenyl)-3-

(trifluoromethyl)-1H-

pyrazol-1-

PGS TS. DS. 

Trương Ngọc 

Tuyền 

4546/QĐ-

ĐHYD, 

02/10/2019 

30/10/2019 Khá  

- Quyết định 

giao đề tài 

- Biên bản 

họp nghiệm 

thu 



yl]benzenesulfonamid (tạp 

A) của celecoxib 

- Quyết định 

nghiệm thu 

7 

4789/QĐ-

ĐHYD, 

24/10/2018, 

109/18 

Cơ sở 

Tổng hợp và thử hoạt tính 

sinh học các dẫn chất N-

alkyl/aryl-2-aryl-6-

methylbenzimidazol 

PGS TS. DS. 

Trương Ngọc 

Tuyền 

4546/QĐ-

ĐHYD, 

02/10/2019 

30/10/2019 
Trung 

bình 
 

- Quyết định 

giao đề tài 

- Biên bản 

họp nghiệm 

thu 

- Quyết định 

nghiệm thu 

8 

4789/QĐ-

ĐHYD, 

24/10/2018, 

96/18 

Cơ sở 

Tổng hợp và thử hoạt tính 

kháng khuẩn, kháng nấm 

một số dẫn chất 2-

pyrazolin 

PGS. TS. 

Huỳnh Thị 

Ngọc Phương 

4546/QĐ-

ĐHYD, 

02/10/2019 

30/10/2019 Khá 

DS. 

Nguyễn 

Đức Tài 

- Quyết định 

giao đề tài 

- Biên bản 

họp nghiệm 

thu 

- Quyết định 

nghiệm thu 

9 

4789/QĐ-

ĐHYD, 

24/10/2018, 

97/18 

Cơ sở 

Tổng hợp và thử hoạt tính 

kháng khuẩn một số dẫn 

chất thiosemicarbazon 

PGS. TS. 

Huỳnh Thị 

Ngọc Phương 

783/QĐ-

ĐHYD, 

5/5/2020 

20/5/2020 Khá 

DS. 

Nguyễn 

Hữu Đại 

PGS.TS. 

Trương 

Ngọc 

Tuyền 

- Quyết định 

giao đề tài 

- Biên bản 

họp nghiệm 

thu 

- Quyết định 

nghiệm thu 

10 

4789/QĐ-

ĐHYD, 

24/10/2018, 

101/18 

Cơ sở 

Nghiên cứu khả năng gắn 

kết của một số chất tiềm 

năng trên Interleukin-33 

bằng phương pháp mô 

phỏng động học phân tử 

ThS. Mai 

Thành Tấn 

783/QĐ-

ĐHYD, 

5/5/2020 

20/5/2020 
Trung 

bình 
 

- Quyết định 

giao đề tài 

- Biên bản 

họp nghiệm 

thu 

- Quyết định 

nghiệm thu 



11 

4789/QĐ-

ĐHYD, 

24/10/2018, 

98/18 

Cơ sở 

Tổng hợp và khảo sát hoạt 

tính kháng khuẩn của một 

số dẫn chất có cấu trúc lai 

hóa imidazol và oxadiazol 

TS. Trần Ngọc 

Châu 

783/QĐ-

ĐHYD, 

5/5/2020 

20/5/2020 
Trung 

bình 
 

- Quyết định 

giao đề tài 

- Biên bản 

họp nghiệm 

thu 

- Quyết định 

nghiệm thu 

12 

4789/QĐ-

ĐHYD, 

24/10/2018, 

99/18 

Cơ sở 
Nghiên cứu điều chế 

oxybenzon 

PGS. TS. 

Trương 

Phương 

1209/QĐ-

ĐHYD, 

26/4/2019 

10/5/2019 Khá  

- Quyết định 

giao đề tài 

- Biên bản 

họp nghiệm 

thu 

- Quyết định 

nghiệm thu 

13 

4789/QĐ-

ĐHYD, 

24/10/2018, 

100/18 

Cơ sở 
Nghiên cứu điều chế 

acamprosat calci 

PGS. TS. 

Trương 

Phương 

1209/QĐ-

ĐHYD, 

26/4/2019 

10/5/2019 Khá  

- Quyết định 

giao đề tài 

- Biên bản 

họp nghiệm 

thu 

- Quyết định 

nghiệm thu 

14 

4789/QĐ-

ĐHYD, 

24/10/2018, 

102/18 

Cơ sở 

Tổng hợp, khảo sát và 

đánh giá có tác động kháng 

lipase tuỵ của các dẫn xuất 

4’-

hydroxybenzylaminochalc

on trong nghiên cứu thuốc 

trị béo phì 

TS. Võ Thị 

Cẩm Vân 

1209/QĐ-

ĐHYD, 

26/4/2019 

10/5/2019 
Trung 

bình 

PGS.TS. 

Trần Thành 

Đạo 

SV. 

Nguyễn 

Ngọc Minh 

- Quyết định 

giao đề tài 

- Biên bản 

họp nghiệm 

thu 

- Quyết định 

nghiệm thu 

15 

4104/QĐ-

ĐHYD, 

18/9/2019, 

34/2019 

Cơ sở 

Tổng hợp và tiêu chẩn hóa 

tạp A, tạp B và tạp D của 

sulpirid 

TS. Võ Thị 

Cẩm Vân 

SV. Võ Đăng 

Thịnh 

611/QĐ-

ĐHYD, 

5/4/2021 

14/4/2021 Khá  

- Quyết định 

giao đề tài 

- Biên bản 

họp nghiệm 

thu 



- Quyết định 

nghiệm thu 

16 

4104/QĐ-

ĐHYD, 

18/9/2019, 

30/2019 

Cơ sở 

Nghiên cứu in silico khả 

năng gắn kết của các hợp 

chất tự nhiên trên các thụ 

thể chống lão hóa da 

TS. Nguyễn 

Thụy Việt 

Phương 

3582/QĐ-

ĐHYD, 

23/11/2021 

7/12/2021 
Trung 

bình 

SV. Tạ 

Khánh Thi 

CN. Trần 

Thị Bích 

Liên 

- Quyết định 

giao đề tài 

- Biên bản 

họp nghiệm 

thu 

- Quyết định 

nghiệm thu 

17 

4104/QĐ-

ĐHYD, 

18/9/2019, 

31/2019 

Cơ sở 

Nhận dạng hợp chất tiềm 

năng trong điều trị rối loạn 

lipid máu thông qua 

molecular docking 

TS. Nguyễn 

Thụy Việt 

Phương 

3582/QĐ-

ĐHYD, 

23/11/2021 

7/12/2021 Khá 

SV. 

Nguyễn Lê 

Trà Giang 

CN. Trần 

Thị Bích 

Liên 

- Quyết định 

giao đề tài 

- Biên bản 

họp nghiệm 

thu 

- Quyết định 

nghiệm thu 

18 

3750/QĐ-

ĐHYD, 

0510/2020, 

226/2020 

Cơ sở 

Tổng hợp và thử hoạt tính 

kháng khuẩn, kháng nấm 

của một số dẫn chất chứa 

morpholin 

TS. Võ Thị 

Cẩm Vân 

4369/QĐ-

ĐHYD, 

23/12/2021 

28/12/2021 Khá 

ThS. 

Huỳnh 

Nguyễn 

Hoài 

Phương 

- Quyết định 

giao đề tài 

- Biên bản 

họp nghiệm 

thu 

- Quyết định 

nghiệm thu 

19 

3750/QĐ-

ĐHYD, 

0510/2020, 

221/2020 

Cơ sở 

Tổng hợp và thử hoạt tính 

kháng tụ cầu vàng của các 

dẫn chất 2-pyrazolin và 2-

isoxazolin 

SV. Phạm 

Ngọc Thạch 

(DCQ2017)  

TS. Trần Ngọc 

Châu 

544/QĐ-

ĐHYD, 

28/3/2022 

19/4/2022 Khá 
ThS. Phan 

Cảnh Trình 

- Quyết định 

giao đề tài 

- Biên bản 

họp nghiệm 

thu 

- Quyết định 

nghiệm thu 

 


